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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng)

1. Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua:

	Sông
	Trạm
	Mã số trạm
	Mực nước thực đo (cm)

	
	
	
	07/18/2018
	07/19/2018

	
	
	
	13h
	19h
	1h
	7h

	Đà
	 Hồ Hòa Bình(*)
	74114
	5643
	4641
	4120
	3522

	Thao
	Yên Bái
	74129
	2791
	2764
	2758
	2755

	Thao
	Phú Thọ
	74154
	1470
	1491
	1497
	1496

	Lô
	Tuyên Quang
	74146
	1615
	1610
	1679
	1691

	Lô
	Vụ Quang
	74155
	1045
	1048
	1049
	1054

	Hồng
	Sơn Tây
	74162
	867
	871
	874
	871

	Hồng
	Hà Nội
	74165
	540
	540
	546
	550

	Cầu
	Đáp Cầu
	91311
	236
	224
	234
	240

	Thương
	Phủ Lạng Thương
	91313
	219
	206
	221
	233

	Lục Nam
	Lục Nam
	91316
	203
	190
	217
	222

	Thái Bình
	Phả Lại
	91170
	212
	205
	229
	230



2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới:

	Trạm
	Ngày
	07/19/2018
	07/20/2018
	07/21/2018

	
	    Giờ
	13h
	19h
	1h
	7h
	13h
	19h
	1h
	7h

	Hồ Hòa Bình
	H, cm
	10318
	10340
	10360
	10375
	10387
	10395
	10399
	10400

	Hồ Hòa Bình
	Q, m3/s
	5586
	7500
	7200
	6900
	6600
	6200
	5900
	5700

	Yên Bái
	H, cm
	2830
	2900
	2950
	3000
	3015
	3030
	3045
	3060

	Phú Thọ
	H, cm
	1528
	1560
	1580
	1600
	1615
	1630
	1640
	1650

	Tuyên Quang
	H, cm
	1653
	1615
	1678
	1740
	1705
	1670
	1735
	1800

	Vụ Quang
	H, cm
	1060
	1065
	1070
	1075
	1083
	1090
	1105
	1120

	Sơn Tây
	H, cm
	873
	875
	873
	870
	860
	850
	843
	835

	Hà Nội
	H, cm
	550
	550
	550
	550
	540
	530
	520
	510

	Đáp Cầu
	H, cm
	233
	225
	238
	270
	 
	 
	 
	 

	Phủ Lạng Thương
	H, cm
	227
	220
	240
	280
	 
	 
	 
	 

	Lục Nam
	H, cm
	226
	330
	410
	330
	 
	 
	 
	 

	Phả Lại
	H, cm
	220
	210
	225
	240
	228
	215
	225
	235


3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới
	Trạm
	Ngày
	07/19/2018
	07/20/2018

	
	Giờ
	13h
	19h
	1h
	7h

	Hồ Sơn La
	H, cm
	19874
	19866
	19857
	19835

	Hồ Sơn La
	Q, m3/s
	2300
	2600
	2500
	1500

	Hồ Tuyên Quang
	H, cm
	10024
	10021
	10024
	10034

	Hồ Tuyên Quang
	Q, m3/s
	226
	360
	310
	290

	Hồ Thác Bà
	H, cm
	4858
	4857
	4859
	4862

	Hồ Thác Bà
	Q, m3/s
	230
	260
	280
	350

	Bảo Yên
	H, cm
	6850
	6880
	6910
	6900

	Bến Ngọc
	H, cm
	1670
	1660
	1650
	1650



4. Nhận định
4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Từ ngày 19/7 đến 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-4m; sông Hoàng Long từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Hoàng Long, sông Thao, sông Lô lên mức BĐ1-BĐ2.
4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các hồ sẽ biến đổi chậm; mực nước trên sông sẽ xuống, sau biến đổi chậm.

Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới
	Đặc trưng
	Đơn vị
	Hồ Sơn La
	Hồ Hòa Bình
	Hồ Tuyên Quang
	Hồ Thác Bà

	Max
	m3/s
	4800
	7500
	1400
	1200

	Trung bình
	m3/s
	2940
	5530
	410
	338

	Min
	m3/s
	1050
	3000
	230
	120



Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới
	Ngày
	Sông Thao
	Sông Lô
	Sông Hồng

	
	Yên Bái
	Phú Thọ
	Tuyên Quang
	Vụ Quang
	Hàm Yên
	Sơn Tây
	Hà Nội

	
	H (cm)
	Q (m3/s)
	H (cm)
	Q (m3/s)
	H (cm)
	Q (m3/s)
	H (cm)
	Q (m3/s)
	H (cm)
	Q (m3/s)
	H (cm)
	Q (m3/s)
	H (cm)
	Q (m3/s)

	Max
	3080
	2618
	1700
	2110
	2100
	3500
	1280
	3240
	3100
	2020
	860
	5601
	550
	5396

	TB
	2876
	1380
	1600
	1205
	1920
	2050
	1184
	2720
	2950
	1360
	826
	5273.2
	503
	4826

	Min
	2770
	856
	1540
	778
	1600
	284
	1040
	2190
	2650
	260
	800
	5025
	490
	4671



	Nơi nhận:
- Văn phòng BCĐ TW PCTT;
- Bộ Công thương – EVN;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty Thủy điện Thác Bà.
	TƯQ. GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH PHÒNG TVBB


Trịnh Thu Phương
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DỰ BÁO LIÊN HỒ CHỨA CÁC TỈNH MIỀN BẮC
[bookmark: _GoBack]ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2018

1. Thời tiết 24 giờ qua: 	
	Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với cơn bão số 3 đêm hôm qua đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc, khu vực trung du và đồng bằng, các tỉnh Sơn La-Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to.
 2. Xu thế, diễn biến thời tiết lưu vực sông Hồng trong 24-48 giờ tới:	
Trong 24 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3) tiếp tục có khả năng suy yếu thành vùng thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực trung du và Đồng Bằng có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Trong 24-48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới duy trì hoạt động mạnh và có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc. Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
	
  Tin phát lúc: 10h30
	
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

	Duyệt tin


Nguyễn Văn Hưởng
	  Dự báo viên



Vũ Tuấn Anh
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